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HÌNH HỌC 

Câu 10. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều .ABCD A B C D     có tất cả các cạnh bằng 2a  là bao nhiêu? 

Câu 11. Tính theo a  thể tích của khối lăng trụ đứng .ABCD A B C D    có đáy là hình thoi cạnh a , góc 

BAD  bằng 60  và cạnh bên AA  bằng a . 

Câu 12. Cho khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có , 2AB a AD a= =  và 3A B a = . Tính thể tích V  

của khối hộp đó. 

Câu 13. Cho hình lăng trụ đứng .ABCD A B C D     có đáy ABCD  là hình vuông 2AC a= , mặt phẳng 

( )A BD  tạo với mặt phẳng ( )ABCD  một góc 60 . Thể tích khối lăng trụ .ABCD A B C D     là? 

ĐẠI SỐ 

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số 
18

4

x
y

x m

+
=

+
 nghịch biến trên ( )2;+ ? 

A. Vô số.  B. 0 . C. 3 . D. 5 . 

Câu 45. Có bao nhiêu số nguyên m  để hàm số 
9x

y
x m

−
=

−
 đồng biến trên khoảng ( ); 4− . 

A. 4.  B. 6. C. 5. D. 7. 

Câu 46. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số 
3x

y
x m

+
=

+
 đồng biến trên khoảng 

( ); 6− −  là 

A. ( )3;6 .  B. ( )3;+ . C. ( 3;6 . D.  )3;6 . 

Câu 48. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số ( )
2

3 4

x m
f x

x m

+
=

+ +
 đồng biến trên 

khoảng ( )10;5− ? 

A.2.  B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 50. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số 3 2 23 9y x mx m x= − −  nghịch biến trên 

khoảng ( )0;1 . 

A. 
1

3
m  hoặc 1m − . B. 1m − . C. 

1

3
m  . D. 

1
1

3
m−   . 
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Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m sao cho hàm số ( )3 21
3 2 2

3
y x x m x= − − + +  

nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 4  là 

A. 1.  B. 3 . C. 2 . D. 0 . 

Câu 54. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( ) 3' 12 2,f x x x x= − + +   . Tìm tất cả các giá trị thực của 

tham số m  để hàm số ( ) ( ) 3 2g x f x mx= + −  đồng biến trên khoảng ( )1;4 . 

A. 7m− . B. 7m− . C. 14m − . D. 10m − . 

Câu 55. Tìm m  để hàm số sau đồng biến trên ( )0;+ : 
3 1

3
y x mx

x
= + −  . 

A. 1m   .  B. 0m . C. 1m − . D. 2m− . 

Câu 56. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số ( )4 2

4

3 1
1

4 4
y x m x

x
= − − −  đồng 

biến trên khoảng ( )0;+  ? 

A.1.   B. 4 . C. 2 . D. 3 . 
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